
DANH SÁCH CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP- KHOÁ THI NGÀY 30/8/2025
    Theo Quyết định số 94/QĐ-BKHCM, ngày 17/9/2025

Stt Số vào sổ
Mã

học sinh
Họ và Tên Họ (anh) Tên (anh)

Giới 

tính

Giới 

tính 

(anh)
Ngày sinh

Ngày sinh 

(Anh)
Xếp loại 

tốt nghiệp

Xếp loại tốt 

nghiệp (anh)

Ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo (Anh)

Số hiệu 

phôi

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 16 17 18 19 20

01
TCD0238.

2025.0110
5THUD23.11 Nguyễn Văn Quyền Nguyen Van Quyen Nam Mr 24/07/2008 24 July 2008 Khá Merit

Tin học ứng 

dụng

Applied 
informatics

5.000488

02
TCD0238.

2025.0111
5THUD23.13 Ngô Trọng Tấn Ngo Trong Tan Nam Mr 29/07/2008 29 July 2008 Khá Merit

Tin học ứng 

dụng

Applied 

informatics
5.000489

03
TCD0238.

2025.0112
5THUD23.15 Đinh Bá Thiện Dinh Ba Thien Nam Mr 28/02/2008

28 February 

2008
Khá Merit

Tin học ứng 

dụng

Applied 

informatics
5.000490

04
TCD0238.

2025.0113
5THUD23.17 Trịnh Đình Tuấn Trinh Dinh Tuan Nam Mr 30/03/2008

30 March 

2008
Khá Merit

Tin học ứng 

dụng

Applied 
informatics

5.000491

05
TCD0238.

2025.0114
5THUD23.18 Nguyễn Tuấn Việt Nguyen Tuan Viet Nam Mr 30/03/2008

30 March 

2008
Khá Merit

Tin học ứng 

dụng

Applied 

informatics
5.000492

06
TCD0238.

2025.0115
5D23.13 Phạm Thảo Nhật Vy Pham Thao Nhat Vy Nữ Ms 28/09/2007

28 

September 

2007

Trung 

bình
Pass Dược Pharmacy 5.000493

07
TCD0238.

2025.0116
5KT23.05 Mai Văn Thiện Mai Van Thien Nam Mr 10/06/2005 10 June 2005

Trung 
bình

Pass
Kế toán 

doanh 

nghiệp

Corporate 
accouting

5.000494
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